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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

      

1 

Thu hồi giấy phép, giấy 

chứng nhận về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thương 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không quy 

định 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15; 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

2 

Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền của Sở Công 

Thương 

- Đối với trường hợp huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp cho người quản lý: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương phải 

thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra cho tổ 

chức, doanh nghiệp đề nghị; trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, Sở Công 

Thương phải tổ chức huấn luyện, kiểm tra. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết 

Không quy 

định 
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thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp. 

- Đối với trường hợp kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

cho người liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ người quản lý: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương phải 

thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức, doanh 

nghiệp đề nghị; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, 

hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do; 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương phải 

tổ chức kiểm tra; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp. 
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3 

Cấp lại giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an 

toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

của Sở Công Thương 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; 

trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không quy 

định 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15; 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

4 

Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ thuộc thẩm 

quyền của Sở Công 

Thương 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương phải 

thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị; 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông 

báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương phải tổ 

chức kiểm tra; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất 

thuốc nổ. 

Không quy 

định 

5 

Cấp lại giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an 

toàn tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thương 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; 

trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Không quy 

định 
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